	BỘ THƯƠNG MẠI
****** 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** 

	Số: 1091/TM-DM 
	Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005  


THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CẤP VISA HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THÁNG 12 NĂM 2005 VÀ ĐẦU NĂM 2006
Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ đến ngày 12/12/2005 và nhu cầu giao hàng của thương nhân trong tháng 12/2005, Bộ Thương mại thông báo ý kiến của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về việc cấp visa xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 12/2005 và đầu năm 2006 như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG GIAO CUỐI NĂM 2005:
1.  Các Phòng Quản lý XNK khu vực làm thủ tục cấp visa cat.638/639 và 647/648 cho thương nhân gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ Thương mại chậm nhất ngày 14/12/2005 theo danh sách tại Phụ lục kèm theo thông báo này. Đăng ký gửi từ sau ngày 14/12/2005 sẽ được thực hiện theo quy định tại điểm 2 dưới đây.

2.  Đối với các lô hàng cat.638/639 và 647/648 giao hàng tháng 12/2005, đề nghị thương nhân gửi công văn đăng ký với Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) nêu rõ chủng loại hàng (cat.), số lượng, ngày giao hàng, phương tiện vận chuyển (đường biển hoặc máy bay), và ngày cập cảng Hoa Kỳ. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ căn cứ vào nguồn hạn ngạch và nhu cầu của thương nhân đối với 02 chủng loại hàng này để xem xét chấp thuận trước khi cấp visa tại các Phòng Quản lý XNK khu vực. 

3.  Từ ngày 16/12/2005, do có nguồn hạn ngạch ứng trước của năm 2006 để sử dụng cho năm 2005, các Phòng Quản lý XNK khu vực tiếp tục cấp visa cho thương nhân xuất khẩu cat.647/648 trong phụ lục 1 kèm theo Thông báo 1018/TM-DM ngày 31/10/2005 theo nguyên tắc:  Tháng 12/2005 được hiểu là tổng hạn ngạch thương nhân có thể giao trong bất kỳ thời điểm nào trong tháng 12/2005. Trường hợp cột Tháng 12/2005 không có số liệu mà chỉ có số liệu tại cột Trong đó số lượng giao từ ngày 10/12/2005 thì số liệu của cột Trong đó số lượng giao từ ngày 10/12/2005 được coi là tổng số hạn ngạch thương nhân được giao tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng 12/2005.

4. Các Phòng Quản lý XNK khu vực làm thủ tục cấp visa tự động cho thương nhân xuất khẩu chủng loại hàng (cat.340/640) sang Hoa Kỳ năm 2005 (bao gồm cả các trường hợp đã đăng ký và chưa đăng ký cấp visa tự động). 
II. ĐỐI VỚI HÀNG GIAO TỪ NGÀY 01/01/2006:
5.  Tất cả các lô hàng xuất khẩu các chủng loại hàng dệt may có quản lý hạn ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ rời cảng Việt Nam từ ngày 01/01/2006 sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005 của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2006.  

Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện./.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Danh Vĩnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CAT. 647/648 VÀ CAT. 638/639 
(CÔNG VĂN ĐƯỢC TIẾP NHẬN ĐẾN NGÀY 14/12/2005 BỔ SUNG ĐỢT 2)


		STT

		Tên thương nhân

		

		Phòng QL.XNK

		Địa chỉ giao dịch

		Cat.

		Liên Bộ duyệt cấp visa

		

		

		Thu hồi

		Điều chỉnh tăng

		Điều chỉnh giảm

		

		

		Ghi chú

		Chuyên viên phụ trách

		



		

		

		Địa phương

		

		

		

		Đã xuất khẩu

		Xuất đầu tháng 12

		Giao sau 10/12

		Cập cảng sau ngày 1/1/2006

		Số lượng đề nghị  cấp

		Số lượng đề nghị  gia hạn

		Hạn ngạch trả lại

		

		

		HN được cấp

		SL cấp Visa đến 24/11

		

		

		



		1

		Công ty Leader One

		

		Bình Dương

		E3 Khu DC Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

		647/648

		385

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		gia hạn



		2

		Công ty TNHH May Việt Sang

		

		TP.HCM

		17/6A Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		1554

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Thu Hà

		gia hạn



		3

		Công ty TNHH
 Nobland Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		1-8A1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Q.12,TP.HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		250

		

		

		

		

		Trả lại theo TB 1037

		Tùng

		gia hạn



		4

		Công ty CP May Sông Hồng - Nam Định

		

		Hà Nội

		105 Đường Nguyễn Đức Thuận, Nam Định

		647/648

		

		

		2550

		

		

		

		

		

		

		

		

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		

		



		

		

		

		

		

		Tổng

		1,939

		0

		2,550

		0

		0

		0

		250

		0

		0

		

		

		

		

		



		

		Cat. 638/639

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Công ty TNHH Orange Fashion

		TP.HCM

		TP.HCM

		628C xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

		638/639

		

		

		235

		

		

		

		

		

		

		

		

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		X. Anh

		



		2

		Công ty TNHH All Super

		

		Đồng Nai

		Đường số 9A, Lô 23 KCN Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai

		638/639

		

		

		167

		

		

		

		167

		

		

		

		

		Thu 167 tá tại TB 1081. Cấp 167 để xuất hàng trước 01/01/2006

		A.Thắng

		



		3

		Công ty TNHH Kim Do

		

		

		04 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM

		638/639

		

		

		50

		

		

		

		

		

		

		

		

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		

		



		4

		Công ty TNHH Hansae

		

		TP.HCM

		Lô D2 KCN Tây Bắc Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM

		638/639

		

		

		2528

		

		

		

		

		

		

		

		

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006. Dự kiến bằng đường air ngày 16/12/05

		Hoàng Anh

		



		

		

		

		

		

		Tổng

		0

		0

		2,980

		0

		29,608

		29,608

		167

		0

		0

		

		

		

		

		



		

		Nguồn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Cat.

		Visa HN còn lại

		Carry forward

		HN dự kiến cấp

		HN còn lại

		

		

		

		HN đã cấp theo 1091

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		638/639

		13,606

		81,996

		2,813

		13,216

		

		

		

		79,573

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		647/648

		23,285

		133,336

		4,239

		71,464

		

		

		

		80,918

		

		

		

		

		

		

		





DANH SÁCH BỔ SUNG PHẦN GHI CHÚ CỦA TB 1091/TM-DM, NGÀY 15/12/2005


		STT

		Tên thương nhân

		

		Phòng QL.XNK

		Địa chỉ giao dịch

		Cat.

		Liên Bộ duyệt cấp visa

		

		

		Thu hồi

		Điều chỉnh tăng

		Điều chỉnh giảm

		

		

		Ghi chú bổ sung

		Chuyên viên phụ trách



		

		

		Địa phương

		

		

		

		Đã xuất khẩu

		Xuất đầu tháng 12

		Giao sau 10/12

		Cập cảng sau ngày 1/1/2006

		Số lượng đề nghị  cấp

		Số lượng đề nghị  gia hạn

		Hạn ngạch trả lại

		

		

		HN được cấp

		SL cấp Visa đến 24/11

		

		



		1

		Công ty TNHH TM
 Việt Vương

		

		TP.HCM

		Khu C phường Thanh Xuân, quận 12, TPHCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN được cấp theo 1018 (1.266 tá)

		



		2

		Công ty LD Hồng Việt Hòa Bình

		

		TP.Hồ Chí Minh

		830 Nguyễn Duy, P.12, Q.8, TP.HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại theo TB 1071 (590 tá) và theo TB 1081 (2.908 tá)

		



		3

		Công ty TNHH SX & TM Hà Phát

		

		Hà Nội

		Cụm 9 Kho 6 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1057 (734 tá)

		



		4

		Công ty CP may Sài Gòn 2

		

		TP.HCM

		37 Trần Triệu Luật, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN được cấp tại 1018 (51 tá)

		



		5

		Công ty CP vải sợi may mặc miền Bặc

		

		Hà Nội

		79 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (2.188 tá)

		



		6

		Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific

		

		Hà Nội

		1050 đường Xương Giang, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (5.175 tá)

		



		7

		Công ty TNHH may mặc United Sweethearts  việt Nam

		

		Đồng Nai

		KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại 280 tá trong tháng 11 và 702 tá trong tháng 12 tại TB 1018

		



		8

		Công ty CP may II Hải Dương

		

		Hải Phòng

		Km54+100, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (3.500 tá)

		



		9

		Công ty CP may Minh Hoàng

		

		TP.HCM

		Số 9 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (465 tá)

		



		10

		Công ty CP may XK Vũng Tàu

		

		Vũng Tàu

		846-848 Đường Bình Giã, P. 10, TP. Vũng Tàu

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1057 (63 tá)

		



		11

		Công ty CP may 10

		

		Hà Nội

		Phường Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (177 tá)

		



		12

		Công ty TNHH Thomas Hill Vina

		

		Bình Dương

		Quốc lộ 13, ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (48 tá)

		



		13

		Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên

		

		Hải Phòng

		Đường 183, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1018 (517 tá)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Công ty giày da và may mặc XK Legamex

		

		TP. HCM

		15 Trường Sơn, Q.10, TP. HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		TRả tại TB 1018. Đề nghị được sử dụng 132 tá trong TB 1018 cấp cho lô hàng xuất sau 10/12 để cấp Visa cho lô hàng đã xuất trước 10/12

		



		15

		Công ty TNHH may Việt Sang

		

		TP. HCM

		17/6A Phan Huy Ích. P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1052 (1225 tá)

		



		16

		Công ty may
 Bình Minh

		

		TP.HCM

		440 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

		638/639

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1057 (616 tá)

		



		17

		Công ty TNHH
 Injae Vina

		

		Hà Nội

		TT.Phú Thái, H.Kim Thành, Hải Dương

		638/639

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Trả lại HN theo TB 1081 (200 tá)

		



		18

		Công ty CP may Phương Đông

		

		TP.HCM

		1 B Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng 13.550 tá được cấp tại TB 1091 thay thế cho 21.380 tá được cấp tại TB 1018

		



		

		Hủy dòng 44 tại TB 1091, giao 923 tá cho công ty TNHH Filia Việt Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hủy dòng 21 tại TB 1091, giao 878 tá (105 tá+773 tá ) cho công ty TNHH C.K Việt Nam
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		PHỤ LỤC KÈM THEO TB 1091



		DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CAT. 647/648 VÀ CAT. 638/639 
(CÔNG VĂN ĐƯỢC TIẾP NHẬN ĐẾN NGÀY 14/12/2005)

		



		STT

		Tên thương nhân

		 

		Phòng QL.XNK

		Địa chỉ giao dịch

		Cat.

		Liên Bộ duyệt cấp visa

		 

		 

		Thu hồi

		Điều chỉnh tăng

		Điều chỉnh giảm

		 

		 

		Ghi chú

		Chuyên viên phụ trách

		



		

		

		Địa phương

		

		

		

		Đã xuất khẩu

		Xuất đầu tháng 12

		Giao sau 10/12

		Cập cảng sau ngày 1/1/2006

		Số lượng đề nghị  cấp

		Số lượng đề nghị  gia hạn

		Hạn ngạch trả lại

		

		

		HN được cấp

		SL cấp Visa đến 24/11

		

		

		



		1

		Công ty CP may Hải Phòng

		Hải Phòng

		Hải Phòng

		216 đường Trần Thành Ngọ,Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

		647/648

		1629

		 

		 

		 

		 

		1,629

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Nga

		gia hạn



		2

		Công ty TNHH CN dệt may Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		Lô II-5, đường số 10, KCN Tân Bình, Q. Tân Bình, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		3,333

		 

		 

		3,333

		 

		 

		 

		780

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		gia hạn



		3

		Công ty TNHH TM
 Việt Vương

		TP.HCM

		 

		Khu C phường Thanh Xuân, quận 12, TPHCM

		647/648

		1,266

		 

		 

		 

		1,266

		 

		1,266

		 

		 

		 

		840

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		gia hạn



		4

		Công ty CP May Phương Nam

		TP.Hồ Chí Minh

		 

		18 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		827

		 

		 

		827

		 

		 

		 

		 

		17,458

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Thu Hà

		gia hạn



		5

		DNTN May XK Cao Viên

		Long An

		TP.HCM

		639 Tỉnh lộ 835A, Ấp Lộc Tiến, X.Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc, Long An

		647/648

		 

		 

		1,450

		 

		 

		450

		 

		 

		 

		2,000

		1,000

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thọ

		gia hạn



		6

		Công ty TNHH Dương Huỳnh

		TP.HCM

		TP.HCM

		340/1 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		508

		 

		 

		508

		 

		 

		 

		 

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Thu Hà

		gia hạn



		7

		Công ty TNHH Kwong Lung Meko

		Cần Thơ

		TP.HCM

		KCN TRà Nóc,Q.Bình Thuỷ,TP.Cần Thơ

		647/648

		 

		 

		1,359

		 

		 

		1,359

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Thọ

		gia hạn



		8

		Công ty TNHH Interchina Management

		Bình Dương

		Bình Dương

		KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương

		647/648

		 

		 

		400

		 

		 

		400

		 

		 

		 

		 

		15

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng.

		



		9

		Công ty TNHH Hansae Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		KCN Tây Bắc Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		953

		 

		 

		953

		 

		 

		 

		41,001

		17,719

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Hoàng Anh

		gia hạn



		10

		Công ty CP SX hàng thể thao

		Hà Nội

		Hà Nội

		88 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

		647/648

		 

		 

		163

		 

		 

		163

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Nga

		gia hạn



		11

		Công ty TNHH Heera Vina

		Đồng Nai

		Đồng Nai

		KCN Tam Phước, H.Long Thành, Đồng Nai

		647/648

		 

		 

		675

		 

		 

		675

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thắng

		gia hạn



		12

		Công ty CP XNK 277 Hà Nam

		Hà Nam

		Hà Nội

		P. Hai Bà Trưng, thị xã Phủ Lý,Hà Nam

		647/648

		 

		 

		1,481

		 

		 

		1,481

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thảo

		



		13

		Công ty TNHH SX & TM Việt Khoa

		TP.HCM

		TP.HCM

		Số 3 Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		833

		 

		266

		567

		 

		 

		 

		0

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		Gia hạn- bổ sung- chung



		14

		Công ty CP may da XK 30.4

		TP.HCM

		TP.HCM

		111 Phan Đăng Lưu, P. 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		647/648

		 

		343

		 

		 

		 

		343

		 

		 

		 

		10,755

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		tháng 12



		15

		Công ty LD Hồng Việt Hòa Bình

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.Hồ Chí Minh

		830 Nguyễn Duy, P.12, Q.8, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3,498

		 

		 

		65,896

		56,808

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.X.Anh

		tháng 12



		16

		Công ty CP May Hữu Nghị 

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.Hồ Chí Minh

		636-638 Nguyễn Duy, P.12, Q.8, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		1968

		 

		1,702

		266

		 

		 

		 

		20,492

		5,172

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.X.Anh

		tháng 12



		17

		Công ty Dệt Phong Phú

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.Hồ Chí Minh

		Phường Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM

		647/648

		 

		 

		 

		610

		610

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.X.Anh

		tháng 12



		18

		Công ty Dệt May Hòa Thọ

		Đà Nẵng

		Đà Nẵng

		36 Ông ích Đường, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng

		647/648

		 

		 

		8902

		5740

		8,006

		6,636

		 

		 

		 

		72,477

		114,814

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		tháng 12



		19

		Công ty CP May Trường Giang

		Quảng Nam

		Đà Nẵng

		151 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam

		647/648

		 

		 

		584

		 

		584

		 

		 

		 

		 

		5,940

		2,513

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		tháng 12



		20

		Công ty TNHH Thịnh Vượng

		Đồng Nai

		Đồng Nai

		Tổ 19, Khu phố 3, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

		647/648

		 

		1,042

		 

		 

		 

		1,042

		 

		 

		 

		1,000

		14,724

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thắng

		tháng 12



		21

		Công ty TNHH SX & TM Hà Phát

		Hà Nội

		Hà Nội

		Cụm 9 Kho 6 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

		647/648

		 

		 

		1,000

		 

		1,000

		 

		734

		 

		 

		1,789

		836

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.H.Hạnh

		tháng 12



		22

		Công ty TNHH Ha Na

		TP.HCM

		TP.HCM

		156/1/22 Cộng Hoà, Phường 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		600

		 

		600

		 

		 

		 

		 

		19,295

		13,717

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Hoàng Anh

		tháng 12



		23

		Công ty LD Norfolk Hatexco 

		Hà Nội

		Hà Nội

		203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, 
Hà Nội

		647/648

		 

		 

		625

		 

		625

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Nga

		tháng 11



		24

		Công ty may mặc Quảng Việt

		TP.HCM

		TP.HCM

		Khu 2 thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		5,000

		 

		5,000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		H. Anh

		tháng 12



		25

		Công ty TNHH CN TM Phú Hà

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.Hồ Chí Minh

		1075/a, Khu phố 1, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		2,000

		 

		2,000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		tháng 12



		26

		Công ty CP may Sài Gòn 2

		TP.HCM

		TP.HCM

		37 Trần Triệu Luật, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM

		647/648

		176

		 

		1310

		 

		1,486

		 

		51

		 

		 

		5,048

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		27

		Công ty TNHH SX Upgain ( Việt Nam)

		TP.HCM

		TP.HCM

		Lô 64-66-68, KCX Linh Trung, Phường Linh Trung, Q. Thủ đức, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		158

		 

		123

		35

		 

		 

		 

		15,625

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		28

		Công ty mayViệt Tiến

		TP.HCM

		TP.HCM

		7 Lê Minh Xuân, Q.Tân Bình, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		4602

		 

		752

		3,850

		 

		 

		 

		46,698

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		29

		Công ty TNHH Tân Tuấn Cường

		TP.HCM

		TP.HCM

		532 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình,TP.HCM

		647/648

		 

		 

		460

		 

		460

		 

		 

		 

		 

		240

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		30

		Công ty 20

		Hà Nội

		Hà Nội

		Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

		647/648

		962

		 

		1616

		 

		2,578

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		31

		Chi nhánh Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên bao bì 27-7 Hà nội xí nghiệp may

		Hà Nội

		Hà Nội

		Làng Vàng, Cổ Bi,Gia Lâm, Hà Nội

		647/648

		1000

		585

		1085

		667

		3,337

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		32

		Công ty TNHH Minh Trí

		Hà Nội

		Hà Nội

		KCN Vĩnh Tuy- Hà Nội

		647/648

		 

		 

		149

		 

		149

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		33

		Công ty CP vải sợi may mặc miền Bặc

		Hà Nội

		Hà Nội

		79 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2,188

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		34

		Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific

		Bắc Giang

		Hà Nội

		1050 đường Xương Giang, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		5,175

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hạnh

		



		35

		Công ty TNHH may mặc Việt Pacific

		Hà Tây

		Hà Nội

		10 Mỗ Lao,Hà Đông, Hà Tây

		647/648

		 

		137

		 

		 

		137

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hạnh

		



		36

		Công ty TNHH Orange Fashion

		TP.HCM

		TP.HCM

		628C xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

		647/648

		208

		 

		 

		 

		 

		208

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		X. Anh

		



		37

		Công ty CP may XK Long An

		Long An

		TP.HCM

		373 Quốc lộ 1, F4, thị xã Tân An, tỉnh Long An

		647/648

		 

		 

		132

		 

		132

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Thọ

		



		38

		Công ty TNHH Nam Yang Int'l Việt Nam

		Đồng Nai

		Đồng Nai

		Lo 120/1 KCN Amatar, Biên Hoà, Đồng Nai

		647/648

		 

		 

		1,880

		 

		 

		1,880

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Thắng

		



		39

		Cơ sở may Cao Hạnh

		TP.HCM

		TP.HCM

		40 Nguyễn Duy, P.9, Q.8 TP. HCM

		647/648

		 

		248

		 

		 

		248

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		X. Anh

		



		40

		Công ty may mặc Trúc Hưng Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		Quốc lộ 22, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

		647/648

		20

		 

		312

		 

		 

		332

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		H.Anh

		



		41

		DNTN Xí nghiệp may Kim Anh

		Quảng Nam

		Đà Nẵng

		Cụm CN Trường Xuân, Tam Kỳ,Quảng Nam

		647/648

		 

		 

		225

		 

		225

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Hương

		



		42

		Công ty TNHH may mặc United Sweethearts  việt Nam

		Đồng Nai

		Đồng Nai

		KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

		647/648

		 

		156

		 

		 

		156

		 

		982

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Thắng

		



		43

		Công ty Cp may II Hải Dương

		Hải Dương

		Hải Phòng

		Km54+100, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3,500

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thảo

		



		44

		Công ty TNHH Filia Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		Lô B2-9, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

		647/648

		923

		 

		 

		 

		 

		923

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		H.Anh

		đã xuất



		45

		Công ty CP may Minh Hoàng

		TP.HCM

		TP.HCM

		Số 9 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM

		647/648

		 

		 

		364

		 

		 

		 

		465

		 

		 

		3,492

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thu Hà

		



		46

		Công ty CP may XK Vũng Tàu

		Vũng Tàu

		Vũng Tàu

		846-848 Đường Bình Giã, P. 10, TP. Vũng Tàu

		647/648

		 

		 

		2,800

		 

		2,800

		 

		63

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		47

		HTX Công nghiệp Tiến Bộ

		 

		Hà Nội

		Xóm mới,xã Thah Tri, huyện Thanh Trì, Hà nội

		647/648

		 

		 

		63

		 

		63

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		48

		Công ty CP may 10

		 

		Hà Nội

		Phường Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		177

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		49

		Công ty CP Trường An

		Hải Phòng

		Hải Phòng

		Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

		647/648

		 

		 

		 

		414

		414

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		50

		Công ty TNHH may da giày thời trang Sài Gòn

		 

		TP. HCM

		15 Võ Văn Tần, P.6, Q. 3, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		2,250

		 

		2,250

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		51

		Công ty TNHH Puku Việt Nam

		 

		Bình Dương

		Đường số 3, KCN Đồng An, Thuận an, Bình Dương

		647/648

		 

		 

		 

		284

		284

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		52

		Công ty CP may Hưng Yên

		 

		Hà Nội

		83 Trưng Trắc, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

		647/648

		706

		 

		 

		 

		706

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thảo

		



		53

		Công ty cP may Phương Đông

		 

		TP.HCM

		1 B Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		13,550

		 

		 

		7,600

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thu Hà

		



		54

		Công ty CP may Nhà Bè

		 

		TP.HCM

		Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HM

		647/648

		 

		2,018

		 

		 

		2,018

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		X.Anh

		



		55

		Công ty CP may
 Sài Gòn 3

		TP.HCM

		TP.HCM

		40/32 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		167

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		56

		Công ty TNHH Thomas Hill Vina

		 

		Bình Dương

		Quốc lộ 13, ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		48

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		57

		Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên

		 

		Hải Phòng

		Đường 183, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương

		647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		517

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thảo

		



		58

		Công ty TNHH may Vĩnh Phú

		 

		TP. HCM

		84/7 KP 3, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		1,400

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		59

		Công ty giày da và may mặc XK Legamex

		 

		TP. HCM

		15 Trường Sơn, Q.10, TP. HCM

		647/648

		132

		 

		 

		 

		 

		 

		2,926

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		60

		Công ty TNHH may Việt Sang

		 

		TP. HCM

		17/6A Phan Huy Ích. P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		 

		3,450

		 

		 

		1,225

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thu Hà

		



		61

		Công ty TNHH Ivory Việt Nam

		 

		Hà Nội

		Km6+500, đường 10 Thái Bình- Nam Định, Vũ Thư, Thái Bình

		647/648

		 

		826

		3,064

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Thảo

		



		62

		Công ty TNHH Yên Mỹ

		 

		Hà Nội

		xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

		647/648

		 

		 

		431

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thảo

		



		63

		Công ty  CP May Nam Định

		 

		Hà Nội

		46 Trần Hưng Đạo, Nam Định

		647/648

		 

		 

		696

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Thảo

		



		64

		Công ty CP May Sơn Hà

		 

		Hà Nội

		208 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Tây

		647/648

		 

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.H.Hạnh

		



		65

		Công ty SX XNK Đông Thành

		Quảng Ngãi

		Đà Nẵng

		32 Lê Văn Sỹ, TX. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

		647/648

		796

		 

		 

		 

		451

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		



		66

		Công ty Dệt may 29/3

		 

		Đà Nẵng

		478 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng

		647/648

		 

		 

		51

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		



		67

		Công ty CP SX XNK Dệt may Đà Nẵng

		 

		Đà Nẵng

		25 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng

		647/648

		3,336

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		



		68

		Công ty TNHH JMC

		 

		Hà Nội

		Số 1, Ngõ 120 Tây Hồ, Hà Nội

		647/648

		2,976

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.H.Hạnh

		



		69

		Công ty TNHH May Thịnh Phát

		 

		TP.HCM

		17/6A Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		3,457

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Thu Hà

		



		

		 

		 

		 

		 

		Tổng

		17,587

		5,355

		69,626

		11,165

		40,428

		35,460

		22,815

		0

		0

		 

		 

		 

		 

		



		

		Cat. 638/639

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1

		Công ty LD Shing Việt

		TP.HCM

		Bình Dương

		Km09 xa lộ Hà Nội, Q Thủ đức, TP.Hồ Chí Minh

		638/639

		 

		2,058

		 

		 

		2,058

		 

		 

		 

		 

		25,579

		22,042

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		2

		Công ty TNHH CN may thêu thời trang Trang Anh Vĩnh

		TP.HCM

		TP.HCM

		1 Bis Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1,TP.HCM

		638/639

		992

		992

		 

		 

		992

		 

		 

		 

		 

		3,088

		3,083

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Phương

		



		4

		Công ty TNHH May XK Lâm Thanh

		TP.HCM

		TP.HCM

		165/24 Khu phố 5, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. HCM

		638/639

		1,700

		 

		 

		 

		1,700

		 

		 

		 

		 

		19,663

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		5

		Công ty TNHH May Da Giày Thời trang Sài Gòn

		TP.HCM

		TP.HCM

		15 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM

		638/639

		 

		 

		2,250

		 

		2,250

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		6

		Công ty TNHH May mặc Quốc tế Việt Hsing

		Bình Dương

		Bình Dương

		Đường Liên Xã, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

		638/639

		 

		 

		307

		 

		307

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		7

		Công ty TNHH May và TM Á Châu

		TP.HCM

		TP.HCM

		Số 1, Lô K, Cư xá Lãnh Bình Thăng, P.8, Q.11, TP.HCM

		638/639

		1500

		1328

		 

		 

		2,828

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		8

		Công ty TNHH Shinsung Việt Nam

		Long An

		TP.HCM

		Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

		638/639

		4054

		 

		954

		 

		5,008

		 

		 

		 

		 

		1,482

		8,548

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thọ

		



		9

		Công ty TNHH Khải Tâm

		TP.HCM

		TP.HCM

		C27, Cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		7,199

		 

		7,199

		 

		 

		 

		 

		6,424

		7,995

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.X.Anh

		



		10

		Công ty TNHH Giai Nông

		TP.Đà Nẵng

		TP.Đà Nẵng

		580 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

		638/639

		1,750

		 

		 

		 

		1,750

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		



		11

		Công ty TNHH Bum Jin Vina

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.Hồ Chí Minh

		B28/I-B29/I, Đường 2B, KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM

		638/639

		6,987

		 

		 

		 

		6,987

		 

		 

		 

		 

		0

		11,266

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Cường

		



		12

		Công ty Dệt may Huế

		Thừa Thiên Huế

		TP.Đà Nẵng

		X.Thủy Dương, H.Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

		638/639

		4,677

		 

		 

		 

		4,677

		 

		 

		 

		 

		10,991

		4,826

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		



		13

		Công ty TNHH All Super (Việt Nam)

		Đồng Nai

		Đồng Nai

		Đường số 9A, Lô 23 KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

		638/639

		 

		 

		 

		133

		133

		 

		 

		 

		 

		3,044

		31,647

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thắng

		



		14

		Công ty CP Việt Trung

		Bình Dương

		Bình Dương

		Đường số 6, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương

		638/639

		 

		 

		990

		 

		990

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		15

		Công ty SX XNK Đông Thành

		Quảng Ngãi

		Đà Nẵng

		32 Lê Văn Sỹ, TX. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

		638/639

		451

		 

		 

		 

		451

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Hương

		



		16

		Công ty TNHH Nines ( GD Tex)

		Bình Dương

		Bình Dương

		KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

		638/639

		 

		990

		 

		 

		990

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		17

		Công ty TNHH Heera Vina

		Đồng Nai

		Đồng Nai

		KCN Tam Phước, H.Long Thành, Đồng Nai

		638/639

		 

		 

		702

		 

		 

		702

		 

		 

		 

		27,025

		9,644

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thắng

		



		18

		Công ty TNHH SX TM DV Toàn Thắng

		TP.HCM

		TP.HCM

		186 Quốc lộ 1A, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM

		638/639

		 

		2,188

		 

		 

		2,188

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		tháng 12



		19

		Công ty TNHH CN TM Phú Hà

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.Hồ Chí Minh

		1075/a, Khu phố 1, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		2,125

		 

		2,125

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		tháng 12



		20

		Công ty LD Vĩnh Hưng 

		TP.HCM

		TP.HCM

		1365/1 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM

		638/639

		 

		9,441

		 

		 

		8,903

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		21

		Công ty TNHH C. K 
Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		C15/18C Huỳnh Bá 
Chánh, ấp 3, xã Tân kiên, H.bình Chánh,TP.HCM

		638/639

		 

		105

		773

		 

		878

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Cường

		



		22

		Công ty may 
Bắc Giang

		Bắc Giang

		Hà Nội

		Đường Giáp Hải,Dĩnh Ký,TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

		638/639

		 

		50

		 

		 

		50

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Hạnh

		



		23

		Công ty TNHH Minh Trí

		Hà Nội

		Hà Nội

		KCN Vĩnh Tuy- Hà Nội

		638/639

		 

		20

		 

		336

		356

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Nga

		



		24

		Công ty TNHH Orange Fashion

		TP.HCM

		TP.HCM

		628C xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

		638/639

		 

		203

		 

		1540

		1,978

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		X. Anh

		



		25

		Công ty TNHH
 Nobland Việt Nam

		TP.HCM

		TP.HCM

		1-8A1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Q.12,TP.HCM

		638/639

		3778

		 

		2152

		 

		3778

		1607

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		Tùng

		



		26

		Công ty TNHH May Effort

		TP.HCM

		TP.HCM

		53 Cửu Long, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

		638/639

		3719

		 

		 

		7309

		11,028

		 

		 

		 

		 

		76,694

		42,296

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		H.Anh

		



		27

		Công ty TNHH may Top One

		TP.HCM

		TP.HCM

		17/6A,Phan Huy Ích,P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		30

		 

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thu Hà

		



		28

		Công ty may
 Bình Minh

		TP.HCM

		TP.HCM

		440 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

		638/639

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		616

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thu Hà

		



		29

		Công ty TNHH 
dệt len Quốc Thịnh

		 

		TP.HCM

		14 Bis Phạm Hồng
 Thái, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

		638/639

		 

		 

		333

		 

		333

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Thắng

		



		30

		Công ty SX
 áo len XK (Dapto Co)

		 

		TP.HCM

		Đường 2 A, KCN 
Vĩnh lộc, Q. Bình Tân, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		 

		200

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Cường

		



		31

		Công ty CP may Phương Đông

		 

		TP.HCM

		1 B Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		353

		 

		353

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thu Hà

		



		32

		Công ty TNHH C.K Việt Nam

		TP.Hồ Chí Minh

		TP.HCM

		C15/18C Huỳnh Bá Chánh, Ấp 3, X.Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM

		638/639

		 

		105

		773

		 

		878

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Cường

		



		33

		Công ty TNHH
 may Khởi Kiến

		 

		TP.HCM

		9/2A Tân Kỳ, Tân Quí, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		24

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A. Cường

		



		34

		Công ty TNHH
 Injae Vina

		 

		Hà Nội

		TT.Phú Thái, H.Kim Thành, Hải Dương

		638/639

		 

		1859

		1659

		 

		 

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C. Thảo

		



		35

		DNTN May XK Cao Viên

		Long An

		TP.HCM

		639 Tỉnh lộ 835A, Ấp Lộc Tiến, X.Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc, Long An

		638/639

		 

		 

		1,000

		 

		 

		450

		 

		 

		 

		2,000

		1,000

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		A.Thọ

		



		36

		Công ty TNHH Đại Hàn

		 

		Hà Nội

		Số 18 Hàng Nón, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

		638/639

		 

		 

		300

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Hàng xuất trước ngày 01/01/2006

		C.Nga

		



		

		 

		 

		 

		 

		Tổng

		29,608

		19,339

		21,924

		9,518

		29,608

		29,608

		816

		0

		0

		 

		 

		 

		 

		



		

		Nguồn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Cat.

		HN cơ sở

		Visa HN còn lại

		Carry forward

		HN dự kiến cấp

		HN còn lại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		638/639

		1,366,607

		13,606

		81,996

		79,573

		16,029

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		647/648

		2,222,268

		23,285

		133,336

		80,918

		75,703

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






